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Công ty CP mía đường Lam Sơn 
- LASUCO được thành lập từ 
năm 1980, hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất Đường ăn các loại. 
Các sản phẩm được sản xuất trực 
tiếp từ cây mía, với hệ thống tự 
động hóa toàn bộ dây truyền sản 
xuất hiện đại nhằm mang lại 
năng suất và chất lượng cao nhất.

Company Information
Thi tran Lam Son, Tho Xuan, 
Thanh Hoa
Tel: (0378)996667
Fax: (0373)834092
info@lasuco.com.vn
www.lasuco.vn

(Nguồn/出所: lasuco.vn)

各種砂糖の製造企業として
1980年に設立されました。
当社の砂糖は、製造効率と
品 質を最 大 化するために、
最先端の製造ラインで、サト
ウキビのみを原料として製
造されています。

各種砂糖の製造／Sản xuất Đường ăn các loạiLAM SON SUGAR CANE JSC

Công Ty TNHH Dệt Kim Phú 
Vĩnh Hưng được thành lập năm 
2004, là một trong những doanh 
nghiệp sản xuất xuất khẩu và gia 
công hàng đầu về các sản phẩm 
hàng dệt may ở khu vực miền 
Bắc đặc biệt là sản phẩm bít-tất, 
với công suất gần 10 triệu 
đôi/năm. 

Company Information
KCN Truong An, An Khanh, 
Hoai Duc, Hanoi
Tel: (024)33650853
Fax: (024)33650853
phuvinhhung.infor@gmail.com
www.phuvinhhung.vn

(Nguồn/出所: phuvinhhung.vn)

主に靴下の製造を行う、ベト
ナム北部で最大級の縫製工
場 の 一 つ で す。年 間 で 約
1000万足の靴下を製造、加
工、輸出しています。

各種靴下の製造 ／Sản xuất bít-tất (vớ)PHU VINH HUNG CO., LTD

Công ty CP Bột Gỗ NK Việt Nam 
- NKV Group là một trong những 
nhà sản xuất và xuất khẩu Bột Gỗ 
hàng đầu tại Việt Nam, với số 
lượng hàng tháng lên tới 2000 
tấn/tháng. Các sản phẩm được 
xuất khẩu sang các thị trường 
Châu Á, Châu Âu và một số thị 
trường ở các nước phát triển khác.

Company Information
Thi tran Phu Minh, Phu Xuyen, 
Hanoi
Tel: (0888)333798

info@nkvgroup.vn
www.nkvgroup.vn

(Nguồn/出所: nkvgroup.vn)

月間で2000t以上の製造が可
能な、ベトナム最大級の木材
パルプ製造工場です。当社の
製品はアジア、ヨーロッパお
よびその他の先進諸国へ輸
出されています。

木材パルプの製造／Sản xuất bột gỗVIETNAM NK POWDER WOOD CORP.

Công ty TNHH Lý Minh Thanh, 
được thành lập từ năm 1988, là 
đơn vị chuyên sản xuất Gạch xây 
dựng các loại. Sản phẩm của 
chúng tôi được sử dụng trong 
những công trình lớn, những khu 
resort, khách sạn 5 sao… và được 
xuất khẩu qua các nước: Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Canada, Hoa Kỳ…

Company Information
158 CMT8, Quang Vinh, Bien 
Hoa, Dong Nai
Tel: (0251)3847281
Fax: (0251)3847281
roma.minhthanh@gmail.com
www.gachminhthanh.com

(Nguồn/出所: gachminhthanh.com) 

各種建築用タイルの製造企
業として、1988年に設立さ
れました。当 社の製 品 は 国
内 のリゾート施 設や5つ星
ホテル に 使 用 されており、
日 本 、韓 国 、カナダ、アメリ
カなどにも輸出しています。

各種建築用タイルの製造／Sản xuất Gạch xây dựng các loại LY MINH THANH CO., LTD

Công ty TNHH chế biến dừa 
Lương Quới được thành lập năm 
1997, là đơn vị chuyên sản xuất 
các sản phẩm từ trái Dừa mang 
thương hiệu Vietcoco như: Nước 
dừa UHT, tinh dầu dừa, bơ dừa, 
dừa sấy giòn… Sản phẩm đã có 
mặt hơn 30 nước trên thế giới như: 
Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc…

Company Information
Lo A36, A37 - KCN An Hiep, 
An Hiep, Chau Thanh, Ben Tre
Tel: (0275)3626316
Fax: (0275)3626316
luongquoi@luongquoi.vn
www.luong quoi.vn

(Nguồn/出所: luongquoi.vn)

「Vietcoco」というブランド
で、UHTドリンク、オイル、バ
ター、チップスなどのココナ
ッツ 製 品 製 造 企 業 として
1997年に設立されました。
アメリカ、カナダ、オーストラ
リア、韓 国 など世 界 3 0ヶ国
以上に輸出されています。

ココナッツ製品の製造／Sản xuất sản phẩm từ trái DừaLUONG QUOI  COCONUT CO., LTD
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Công ty TNHH Đại Việt được 
thành lập từ năm 2007, là một 
trong những công ty sản xuất 
bồn composite FRP lớn ở TP.Hồ 
Chí Minh và các tỉnh thành lân 
cận, Công ty Đại Việt tự tin đáp 
ứng mọi nhu cầu của quý khách 
hàng về sản phẩm về bồn 
Composite.

Company Information
159/2 Vo Van Bich, X.Tan 
Thanh Dong, H.Cu Chi, HCM
Tel: (076)3777358
 
daivietcomposite@gmail.com
www.boncomposite.vn

(Nguồn/出所: boncomposite.vn)

2007年に設立され、現在ホ
ーチミン市および近隣省に
おいて大型FRPタンクの製
造を行っています。当社はお
客様のFRPタンクに対する、
様々なご要望に対応できる
と確信しています。

FRPタンクの製造／Sản xuất bồn Composite FRPDAI VIET CO., LTD

Công ty TNHH Công nghệ máy 
Việt Anh - Viettech, được thành 
lập vào năm 2005. Hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất và cung 
cấp máy đóng gói và dây chuyền 
sản xuất thực phẩm hàng đầu 
Việt Nam như: Máy đóng gói 
bột, máy đóng gói hạt các loại, 
máy đóng gói dung dịch,... 

VIET ANH TECHNOLOGY CO., LTD 自動包装機械の販売／Cung cấp máy đóng gói tự động
Company Information

679 Tam Trinh, P.Yen So, 
Hoang Mai, Hanoi
Tel: (024)33654084
Fax: (024)33654084
ctyviettech@gmail.com
www.maygoi.vn

(Nguồn/出所: maygoi.vn)

当社は粉体包装機械、顆粒
包装機械、液体梱包機械な
ど、食品のパッケージング機
械と製造ライン設備の製造
販売企業として、2005年に設
立されました。

Công ty CP Đầu tư Nam Long 
được thành lập từ năm 1992, là 
một trong những doanh nghiệp 
đầu tư khu đô thị mới hàng đầu 
tại Việt Nam. Cho đến nay, Nam 
Long hiện đã xây dựng hoàn 
chỉnh 8 khu đô thị và đã cung 
cấp hơn 10.000 sản phẩm nhà ở 
cho thị trường.

Company Information
6 Nguyen Khac Vien, P.Tan 
Phu, Q.7, HCM
Tel: (028)54161718
Fax: (028)54171819
info@namlongvn.com 
www.namlongvn.com

(Nguồn/出所:namlongvn.com)

新 都 市 開 発 投 資 を行う企
業 として1 9 9 2 年 に 設 立さ
れた 、ベトナムを代 表する
企 業 の 一 つです。これまで
に8ヶ所の都 市 開 発プロジ
ェクトを手 掛 け、民 間 市 場
に1万戸以上の住居を提供
してきました。

都市開発／Đầu tư Khu đô thịNAM LONG INVESTMENT CORP.

Công ty TNHH SX TM DV Lập 
Đức, chuyên sản xuất thiết bị 
chiếu sáng cao cấp mang thương 
hiệu GOODLUCK như: Đèn chiếu 
sáng dân dụng, chiếu sáng công 
nghiệp, chiếu sáng ngoài trời, 
chiếu sáng trang trí,… Sản phẩm 
được sản xuất luôn đạt chất lượng 
cao và được mọi người tin dùng.

Company Information
746A, QL 1A, Binh Hung Hoa 
B, Binh Tan, HCM
Tel: (028)62669898
Fax: (028)62669898
info@goodluck.vn
www.goodluck.vn

(Nguồn/出所: goodluck.vn)

「GOOD LUCK」というブラ
ンドで一般家庭用、工業用、
屋 外 用 、装 飾 用 などの 、各
種 照 明 器 具 の 製 造 販 売 を
行っています。当社の製品は
高い品質基準を満たしてお
り、多くのお客様から信頼を
得ています。

照明設備の製造／Sản xuất thiết bị chiếu sángLAP DUC CO., LTD

Công ty CP TM Đại Xuân hiện là 
nhà cung cấp sản phẩm Bột Nở 
Tách Đá mang thương hiệu 
SINO-CRACK lớn nhất Việt 
Nam. Sản phẩm này hiện đã 
được chấp nhận và sử dụng tại 
rất nhiều công trường, khu mỏ 
khai thác đá, phá dỡ, san lấp mặt 
bằng...

Company Information
57 To 17, Khu Tan Xuan, Xuan 
Mai, Chuong My, Hanoi
Tel: (024)62693212
Fax: (024)62693212
daixuanco.jsc@gmail.com
www.botno.com.vn

(Nguồn/出所: botno.com.vn)

ベトナ ム で 最 大 級 とな る   
「 S I N O - C R A C K 」ブランド

の砕 石 粉 販 売 会 社です。当
社 の 製 品 は 、砕 石 、解 体 、
整 地 など多くの現 場で広く
受け入れられています。

砕石粉の販売／Cung cấp sản phẩm bột nở tách đáDAI XUAN CO., JSC
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